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BÀI 3. TRUNG QUỐC 

I. PHONG TRÀO ĐẤU TRANH CỦA NHÂN DÂN TRUNG QUỐC GIỮA THẾ KỈ 

XIX ĐẾN ĐẦU THẾ KỈ XX 

T n phon   r o L nh   o   n h   K   qu  

       n   

    n qu   

(1851- 1864) 

  n      o n 

- Là phong trào nông dân lớn 

nhất trong lịch sử Trung Qu c. 

- Xây dựng chính quyền ở Nam 

Kinh, thực hiện nhiều chính sách 

tiến bộ. 

Thất bại 

Duy tân 

(1898) 

   n    u   , 

   n          u 

- Là c i cách, khở  x ớng 

k uyn    ớng dân chủ t  s n ở 

Trung Qu c. 

Thất bại 

           o n  
- L  p on  tr o y u n ớc ch ng 

 ế qu c. 
Thất bại 

II. TÔN TRUNG SƠN VÀ CÁCH MẠNG TÂN HỢI 1911 

1. Tôn Trun  Sơn v  Đồn  minh hội 

-  ôn  run    n l  một trí t ứ   ó t  t ởn       mạn  t eo k uyn    ớn  dân   ủ t  

s n. 

-    n  8/1905  ôn  run    n t  n  lập Đ n  m n   ộ  – l    ín  Đ n   ủ        ấp t  

s n  run  Qu  . 

-    n  p  n: trí t ứ  t  s n, t  u t  s n,  ị    ủ, t ân s   ất m n vớ    ín  quyền p on  

k ến. 

- C  n  l n    ín  trị:   eo   ủ n       m dân  ủ   ôn  run    n. 

-     t  u: lật    tr ều   n    n    n , k ô  p     run   o , t  n  lập  ân qu  , t ự  

  ện   n    n  về ruộn   ất   o dân   y. 

 2. Cách m n  Tân Hợi 

 - Nguyên nhân: 

+  âu t u n      n ân dân  run  Qu   vớ   ế qu   v  tr ều    n . 

+    y 9/5/1911, tr ều   n  r  s   lện                          . 

-   ễn   ến: 

+    y 10/10/1911, k ở  n      ùn  n  ở  ũ X  n , s u  ó l n rộn  k  p m ền   m, 

m ền  run . 

+    y 29/12/1911,  ôn  run    n l m Đạ    n  t  n  lâm t ờ , tuy n    t  n  lập 

C ín  p ủ lâm t ờ   run   o  dân qu  . 



    n  2-1912,          t o   vị, n      n  s p   ,  ôn  run    n t    ứ . 

 +  r ớ  t  n  lợ   ủ       mạn , t  s n  t   n  l ợn  vớ  n      n ,  ế qu     n 

t  ệp. 

-  ết qu :  u     n  t o   vị,  ôn  run    n t    ứ ,    n   ế      l m   n  t  n . 

-  ín    ất – ý n    :     uộ       mạn  t  s n k ôn  tr ệt   . 

 

BÀI 4. CÁC NƢỚC ĐÔNG NAM Á 

(CUỐI THẾ KỈ XIX - ĐẦU THẾ KỈ XX) 
(TIẾT 1) 

 

I. QUÁ TRÌNH XÂM LƢỢC CỦA CHỦ NGHĨA THỰC DÂN VÀO CÁC NƢỚC  

ĐÔNG NAM Á 

*   uy n n ân Đôn    m Á  ị xâm l ợ : 

-   ế   ớ :      t ế k  X X,     n ớ  t    n   âu  u v             o n t  n       

mạn  t  s n    t   u xâm    ếm,   n  tr ớn  t ế lự  k  p t ế   ớ . 

- Đôn    m Á:  

+ Đôn    m Á l  một k u vự  rộn  lớn,  ôn  dân,    u t   n uy n,  ó vị trí    ến l ợ  

qu n trọn .  

+ C ế  ộ p on  k ến lâm v o k ủn   o n , tr  trệ to n d ện. 

  t ự  dân p   n   ây mở rộn  xâm l ợ  Đôn    m Á. 

* Qu  tr n  t ự  dân xâm l ợ  Đôn    m Á:  

T n các nƣớc Đôn  N m Á Thực dân xâm lƣợc 

In- ô-nê-xi-a    Đ o    ,  ây   n    ,      n 

Phi-lip-pin  ây   n    ,    

  ến Đ ện Anh 

Ma-lai-xi-a Anh 

  ệt   m – Lào – Campuchia Pháp 

Xiêm (Thái Lan) An ,    p tr n    ấp 

II. PHONG TRÀO ĐẤU TRANH CHỐNG PHÁP CỦA NHÂN DÂN CAMPUCHIA 

VÀ NHÂN DÂN LÀO 

* P o    rào  ấ   r          P áp  ủ    â  dâ  C m-pu-chia: 

Tên phong trào Thời  i n Đị  b n ho    ộn  K   qu  

  ở  n       -vô-tha 1861 – 1892  U- on , Phnôm Pênh   ất  ạ  

  ở  n     A-chaXoa 1863 – 1866 C   tỉn     p    n   ớ    ệt  am    ất  ạ  

  ở  n      u  ôm-bô 1866 - 1867  ây   n  (  ệt   m), U- on .   ất  ạ  

* P o    rào  ấ   r          P áp  ủ    â  dâ  Lào: 

T n khởi n h   Thời  i n Đị  b n ho    ộn  K   qu  

  ở  n        -ca- 1901 – 1903 Xa-va-na-k et,   ờn     n   ớ    ất  ạ  



 u     ệt – Lào 

  ở  n     On   ẹo 

và Com-ma-  m 
 

 

1901 – 1937 Cao nguyên Bô-lô-ven   ất  ạ  

  ở  n     C âu   -

chay 
1918 - 1922       o,  ây       ệt   m   ất  ạ  

* N ậ  xé : 

-   on  tr o  ấu tr n   ủ  n ân dân   o v  C m-pu-      u   t ế kỉ X X -   u t ế kỉ XX 

d ễn r  l  n t  , sô  n   n  n    n m n  tín  tự p  t. 

-   n  t ứ   ấu tr n    ủ yếu l  k ở  n     vũ tr n . 

-   n   ạo l      s  p u y u n ớ  v  nôn  dân. 

-       ện t n  t  n y u n ớ  v  t n  t  n  o n kết  ủ  n ân dân 3 n ớ  Đôn     n . 

 


